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Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; 

kế hoạch sản xuất kinh doanh và đề xuất mức cổ tức năm 2020

______________________________________
Phần I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH (SXKD) NĂM 2019

I. TÌNH HÌNH CHUNG
1- Thuận lợi: 
- Diện sản xuất của Công ty CP than Hà Lầm –Vinacomin (Công ty)  đã được chuẩn bị từ đầu kỳ kế hoạch nên đảm bảo đủ diện cho sản xuất. Các khu vực khai thác mở đúng yêu cầu và tiến độ, đáp ứng sản xuất ngay từ đầu năm. 
- Một số khâu đã được cơ giới hóa góp phần tăng năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
- Giữa người lao động và người sử dụng lao động đảm bảo mối quan hệ hài hòa phù hợp với pháp luật và hợp đồng lao động; tình hình trật tự trị an của doanh nghiệp được đảm bảo.
2- Khó khăn.
+ Diện sản xuất năm 2019 có 4 trên tổng số 5 lò chợ nằm gần khu vực khai thác cũ, gần các đáy moong đã khai thác lộ thiên, trong quá trình đào lò và khai thác bị ảnh hưởng của nước khu vực khai thác cũ phía trên.

+ Lò chợ CGH vỉa 11 công suất 600.000 tấn/năm: Lò chợ khai thác dưới moong mức -60, -80 vỉa 14 cánh tây Núi Béo đã kết thúc khai thác và  đổ thải , để đảm bảo an toàn trong quá trình khấu Công ty đã lập phương án số 1496/PA-HLC ngày 15/8/2019 đã được TKV thông qua, Công văn số 5075/ TKV-KCM ngày 09/10/2019 (khấu than theo 03 giai đoạn: thu hồi than nóc từ 50%-:-80%).

+ Lò chợ CGH vỉa 7 công suất 1.200.000 tấn/năm : Lò chợ CGH đồng bộ 7-3.1 vỉa 7 khai thác trong điều kiện địa chất khó khăn và phức tạp, trong quá trình khai thác thường xuyên gặp các đứt gẫy, một số vị trí vỉa than có góc dốc thay đổi cục bộ đến 26o ÷ 27o, trụ nổi cục bộ (cả theo phương và theo hướng dốc); Do đó trong quá trình khai thác phải khoan nổ mìn cắt đá trụ (chiều dài cắt đá trung bình L = 80 ÷ 120m /155m chiều dài theo hướng đốc của lò chợ ; chiều cao cắt đá từ 0,5÷3m), một số đoạn lò chợ phải khấu bỏ trụ vỉa (để đảm bảo duy trì góc dốc lò chợ cho thiết bị CGH hoạt động), một số đoạn phải khấu căn chỉnh dàn chống (do góc dốc lò chợ lớn dẫn đến bị trôi, nghiêng dàn phải củng cố trải lưới thép lên nóc dàn và bơm hóa chất để gia cố nền lò chợ), khấu vê tiến trước phía chân chợ (để giảm độ dốc lò chợ)…nên sản lượng than lò chợ Cơ giới hóa không đạt được kế hoạch giao dẫn đến sản lượng khai thác than hầm lò không đạt kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông . 
+ Lò đào: Một số đường lò dự kiến thi công chống giữ bằng vì neo BTCT, neo chất dẻo cốt thép kết hợp neo cáp để đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao năng xuất lao động, giảm chi phí giá thành nhưng do điều kiện địa chất thay đổi không thể chống giữ bằng vì neo dẫn đến tiến độ thi công chậm. Các diện đào lò không tập trung dẫn đến công tác quản lý, vận chuyển thiết bị, vật tư đi lại mất nhiều thời gian. Khối lượng thực hiện mét lò đào giảm 348m so với kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tương ứng với khối lượng mét lò giảm theo hêt số mét lò CBSX  /1000 tấn than nguyên khai hầm lò giảm . 
+ Khu vực khai thác lộ thiên Khu II – vỉa 11 do nằm trên khu vực đã khai thác hầm lò cũ trước đây, đất đá nứt nẻ dẫn đến khó khăn cho công tác nổ mìn, xúc bốc tách lọc than.

+ Một số tuyến đường vận chuyển bị sụt lún do ảnh hưởng của việc khai thác than hầm lò nên Công ty phải chuyển đảo theo từng kỳ kế hoạch, do đó cung độ vận chuyển tăng.

II. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 VỀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

	TT
	TÊN CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KH NĂM 2019 
	KH NĂM  2019 ĐIỀU CHỈNH
	THỰC HIỆN NĂM 2019
	SO SÁNH %

	
	
	
	
	
	
	TH/KH
	TH/
KHĐC

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4=3/1
	5=3/2

	1
	Than nguyên khai khai thác
	Tấn
	 3 150 000
	 3 265 000
	 3 270 468
	103,82
	100,17

	 
	          - Than lộ thiên
	"
	750 000
	965 000
	965 591
	128,75
	100,06

	 
	          - Than hầm lò
	"
	 2 400 000
	 2 300 000
	 2 304 877
	96,04
	100,21

	2
	Đất bóc CBSX
	1000 m3
	1 430
	2 500
	2 501
	174,89
	100,04

	3
	Đào lò CBSX
	m
	9 500
	9 100
	9 152
	96,34
	100,57

	4
	Than tiêu thụ
	Tấn
	 3 005 000
	 3 120 000
	 3 165 420
	105,33
	101,45

	5
	Doanh thu than
	Tr.đồng
	 2 973 677
	 3 117 638
	 3 136 722
	105,48
	100,61

	6
	Lợi nhuận  trước thuế 
	Tr. đồng
	43.048
	62.722
	79.348

	184,3
	126,5

	7
	Lợi nhuận sau thuế *
	Tr. đồng
	
	
	20.159

	
	

	8
	Lao động bình quân
	Người
	3 145
	3 145
	3 100
	98,57
	98,57

	9
	Tiền lương bình quân/người/tháng
	1000đ
	13 540
	13 540
	13 935
	102,91
	102,91


   * Lợi nhuận sau thuế đã tính nộp thuế TNDN của phần chi phí lãi vay vượt quy định theo Nghị định 20/2017 ngày 24/12/2017 của Chính phủ 
2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.
- Về quyết toán Dự án nhóm A: Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50- Mỏ Than Hà Lầm - Công ty Than Hà Lầm (điều chỉnh) với tổng mức 6.998 tỷ đồng.
Từ năm 2017, dự án kết thúc giai đoạn thực hiện đầu tư, dự án đạt công suất thiết kế 2,4 Triệu tấn/năm. Từ năm 2018 dự án chuyển sang giai đoạn lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Dự kiến hồ sơ quyết toán dự án sẽ đề nghị HĐQT phê duyệt trong Quý II/2020.

-Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019 tính trên cơ sở hóa đơn đối với hạng mục thực hiện và tạm ứng đối với hạng mục mới ký hợp đồng như sau:
ĐVT: triệu đồng

	TT
	Nội dung công việc
	KH 2019
	KH 2019 
điều chỉnh
	Thực hiện 
năm 2019
	Tỷ lệ
 hoàn thành

	I
	TỔNG SỐ
	221.566
	132.228
	110.317
	83%

	1
	Xây lắp
	19.780
	8.913
	8.913
	100%

	2
	Chi phí thiết bị
	186.902
	110.002
	95.848
	87%

	3
	Chi phí tư vấn và chi phí khác
	14.884
	13.314
	5.556
	42%


* Nguyên nhân kế hoạch đầu tư xây dựng chưa đạt 100% Kế hoạch:

- Đối với việc mua sắm thiết bị mới đạt 87% do nguyên nhân sau: Trong quý IV/2019 Công ty tổ chức lựa chọn Nhà thầu đối với 02 gói thầu “Cung cấp thiết bị chống giữ duy trì công suất lò chợ Cơ giới hóa đồng bộ công suất 600.000 tấn/năm” và gói thầu “Cung cấp thiết bị bơm tro bay phòng ngừa sự cố cháy nội sinh cho các vỉa than có tính tự cháy”. Đây là 02 gói thầu có giá trị lớn và yêu cầu kỹ thuật cao, việc xét thầu thuê Cục quản lý đấu thầu tổ chức thẩm định nên chưa ký hợp đồng và giải ngân giá trị tạm ứng hợp đồng trong năm 2019, nên làm giảm đến giá trị thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) trong năm 2019 (giá trị tạm ứng cho 02 hạng mục này 29.414 triệu đồng) dẫn đến không đạt mục tiêu so với kế hoạch được giao.
- Đối với chi phí tư vấn đạt 42% so với kế hoạch do nguyên nhân sau: Chi phí Lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán dự án, thẩm tra dự án hoàn thành (tổng 7.758 triệu đồng) do quyết toán chưa được phê duyệt nên chưa đủ điều kiện nghiệm thu thanh toán trong năm 2019, Công ty chuyển sang trả nợ thiếu nguồn trong năm 2020.
- Tình hình thanh toán giải ngân khối lượng XDCB hoàn thành:

Công tác giải ngân khối lượng XDCB hoàn thành: Công ty đang tiến hành giải ngân theo tiến độ thực hiện của các gói thầu và theo quy định trong từng hợp đồng.

Trong năm 2019 tổng giá trị đã giải ngân đạt 87.676 triệu đồng, giá trị chưa giải ngân 22.641 triệu đồng.

2. Công tác quản trị chi phí, giá thành
           Công ty đã ban hành Quyết định số 278/QĐ-HLC, ngày 21/01/2019 về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2019; Quyết định số 916/QĐ-HLC, ngày 05/3/2019 về Chương trình hành động tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 theo Chỉ thị 125 của Tổng Giám đốc Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện công tác quản trị chi phí, giá thành; kiểm soát nâng cao chất lượng than sản xuất và tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; cân đối được tài chính đảm bảo nguồn chi trong năm.
           Công tác quản trị chi phí, giá thành năm 2019 được thực hiện trên các mặt, trong đó có một số nội dung cơ bản sau:

           -Triển khai đồng bộ trong toàn Công ty về các giải pháp tiết kiệm chi phí, kiểm soát chặt chẽ chi phí từ đầu vào đến đầu ra, chi phí dịch vụ ở tất cả các công đoạn SXKD và được gắn liền với tiết kiệm chi phí, có kiểm soát; đề ra phương án thực hành tiết kiệm nhiên liệu, động lực, thép chống lò và ray thu hồi, chi phí sửa chữa thiết bị và phát huy các sáng kiến hợp lý hoá sản xuất...và thông qua đấu thầu; quản lý tài nguyên; kỹ thuật cơ bản, an toàn; an ninh và bảo vệ môi trường,
        - Tổ chức hạch toán riêng chi phí sản xuất các công đoạn và giá thành sản xuất than để có căn cứ kiểm soát và điều hành chi phí chung toàn Công ty. 
       - Ký hợp đồng giao khoán chi phí cho phân xưởng theo các chỉ tiêu: Chất lượng than, sản lượng và khối lượng công tác mỏ và thực hiện các định mức tiêu hao trong sản xuất. 

        - Ban hành các quy chế, quy định để làm cơ sở cho việc thực hiện và kiểm tra các mặt quản lý của Công ty; tăng cường kiểm soát nội bộ, phổ biến giáo dục pháp luật có liên quan cho cán bộ quản lý và người lao động....nhằm phòng ngừa rủi ro về mặt pháp lý cho doanh nghiệp và vi phạm pháp luật.
3. Tái cơ cấu về tổ chức và lao động.
         Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu lao động theo Công ty giai đoạn 2017÷ 2020 theo quyết định số 500/QĐ-TKV ngày 30/3/2018 của Hội đồng thành viên  TKV và Kế hoạch được HĐQT Công ty phê duyệt tại NQ số 05 ngày 25/7/2018: Trong năm 2019 đã hợp nhất PX Sàng tuyển với PX Sàng 28 thành PX Sàng tuyển chế biến . Hiện nay toàn Công ty còn 15 phòng và 01 Ban Quản lý dự án; 22 công trường, phân xưởng và 01 Trạm Y tế; 

4. Công tác khác
      Ngoài kết quả SXKD và các mặt hoạt động nêu trên, Công ty thực hiện thanh tra, kiểm toán nội bộ nhằm phòng ngừa rủi ro trong doanh nghiệp; thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kế toán- tài chính -thống kê; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Công ty; kiểm soát thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, bảo vệ môi trường; phối hợp với chính quyền và một số cơ quan đóng trên địa bàn tham gia bảo vệ an ninh trật tự, bảo về tài sản và ranh giới mỏ; từng bước cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; thanh toán trả cổ tức cho các cổ đông đúng  trong thời hạn luật định... 
Công ty đã phối hợp với UBND Tỉnh Quảng Ninh, TKV phân định ranh giới quản lý khai thác tài nguyên để duy trì sản xuất dài hạn  (phân định ranh giới quản lý khai thác tài nguyên của Công ty với Ranh giới nghiên cứu Quy hoạch đầu tư tổ hợp đô thị, du lịch nghỉ dưỡng sân golf và vui chơi giải trí tại phường Hà lầm, Hà Trung do Tập đoàn FLC lập).

Gia hạn giấy phép khai thác lộ thiên khu II –Vỉa 11 mở rộng đến hết 31/12/2019 .  

Phần II

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020 VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH
         I. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020
             1.Một số chỉ tiêu chủ yếu KHSXKD năm 2020.
	TT
	CHỈ TIÊU
	ĐVT
	KẾ HOẠCH 

 NĂM 2020

	1
	Than nguyên khai khai thác
	1000Tấn
	2.685

	 
	          - Than lộ thiên
	"
	285

	 
	          - Than hầm lò
	"
	2.400

	 
	 + Trong đó than lò chợ CGH:
	"
	1.800

	2
	Đất CBSX
	1000 m3
	480

	3
	Mét lò CBSX
	"
	9.500

	4
	Than tiêu thụ
	1000Tấn
	2.686

	5
	Doanh thu than
	Tr.đồng
	2.871.880

	6
	Lợi nhuận sản xuất than
	"
	43.367

	7
	Lao động bình quân
	Người
	3.056

	8 
	Tiền lương bình quân/người/tháng
	1000đ
	15.212

	
	
	
	


2. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2020.
     Căn cứ Công văn số 6428/TKV-ĐT, ngày 26/12/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than –Khoáng sản Việt Nam thông báo kế hoạch ĐTXD năm 2020 và Quyết định số 02/QĐ-HĐQT, ngày 03/01/2020 của HĐQT Công ty phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2020 của Công ty như sau:
· Tổng giá trị: 323.025 Tr.đ

Trong đó  

      - Xây dựng: 19.961 Tr.đ

     - Thiết bị: 286.230 Tr.đ

     - Khác: 16. 834 Tr.đ
    II- MỘT SỐ CÔNG VIỆC VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NĂM 2020
  1. Một số công việc cần làm trong năm 2020

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về quản lý về tài nguyên ranh giới mỏ, xem xét kỹ về mức độ chồng lấn ranh giởi ảnh hưởng đến khai thác và có ý kiến cụ thể về Quy hoạch  đầu tư tổ hợp đô thi, du lịch nghỉ dưỡng sân golf và vui chơi giải trí tại phường Hà lầm, Hà trung do Tập đoàn FLC lập và ý kiến chỉ đạo của tỉnh UBND tỉnh Quảng Ninh .Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các mục tiêu bảo bảo vệ tại khai trường của Công ty .

- Đẩy mạnh công tác cơ giới hóa tự động hóa đã triển khai từ năm 2018 trong đó hoàn thiện công tác vận hành, bảo dưỡng, quản lý thiết bị lò chợ CGH, nghiên cứu công nghệ thay thế dần các lò chợ thủ công khoan nổ mìn chống bằng giá xich ZH 1800/18/24 hiện nay sang cơ giới đồng bộ sử dụng giàn nhẹ .

- Lập kế hoạch theo từng kỳ bám sát thực tế, kiểm điểm điều hành theo từng quý trong đó tập trung nâng cao hiệu quả của kế hoạch điều hành sản xuất theo từng tháng, quý; huy động thiết bị tới từng thiết bị, quản lý tới đầu từng đầu thiết bị theo từng quý; phân bổ sử dụng lao động theo từng quý cho từng đơn vị công trường, phân xưởng; khoán chi phí sản xuất; áp dụng giải pháp tin học hóa vào công tác khoán chi phí sản xuất.

2. Các giải pháp chính trong năm 2020
(i) Giải pháp về chiến lược lâu dài 

 Triển khai đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng từ mức -50 ÷ -600 trong ranh giới mỏ, đánh giá tài nguyên đến đáy tầng than (dự kiến mức  -800) phục vụ lập dự án đầu tư với khối lượng là 33.935mk/69LK; khoan thăm dò phục vụ khai thác là 3.740 mk/9LK; triển khai công tác  chuẩn bị đầu tư: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khai thác trụ bảo vệ mỏ Hà Lầm

(ii) Giải pháp trong từng lĩnh vực:

            - Tăng cường công tác phổ biến kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn, không để xảy ra sự cố có tính chất nghiêm trọng, phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động chết người; nâng cao hiệu quả mạng lưới an toàn viên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để xảy ra tai nạn. 

            - Điều hành hoàn thành kế hoạch SXKD ngày từ tháng, quý đầu năm; bám sát diễn biến sản xuất, kiểm tra nhằm hoàn thiện các khâu thiết kế công nghệ đảm bảo yêu cầu sản xuất kịp thời phát hiện các nguy cơ gây mất an toàn để có giải pháp khắc phục.
 - Tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2020 một cách hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của Công ty tại từng thời điểm, trong đó tập trung vào các dự án trọng điểm: i)Nâng cấp hệ thống an toàn trục tải giếng đứng; ii) Dự án đầu tư thiết bị chống giữ duy trì công suất lò chợ CGH đồng bộ công suất 600.000 tấn/năm;iii) Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án khai thác trụ bảo vệ mỏ Hà lầm; iv) Các dự án mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất. Hoàn thành và phê duyệt Quyết toán hoàn thành Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 Mỏ than Hà Lầm – Công ty than Hà Lầm trước 30/6/2020.
- Đổi mới quản lý bảo vệ môi trường, huy động tối đa nguồn lực, sự vào cuộc của các tổ chức, đơn vị và người lao động cho công tác quản lý, bảo vệ môi trường; đưa công tác quản lý, bảo vệ môi trường vào trật tự, kỷ cương, ý thức bảo vệ chung và chung tay hành động vì môi trường của Công ty trở thành thói quen tốt của từng CBCNVC. Tiếp tục duy trì hoạt động của trạm xử lý nước thải, hệ thống phun sương dập bụi. 
- Tăng cường công tác khoán và quản trị chi phí, giá thành, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động tiết kiệm , chống lãng phí bằng các giải pháp cụ thể và thiết thực trong tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở tăng cường các giải pháp trong quản lý, điều hành, phân công, phân cấp, phát huy quyền tự chủ và trách nhiệm của mỗi cá nhân và của tập thể đơn vị. Quản lý điều hành sử dụng vật tư có hiệu quả. Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các biện pháp thu hồi vật tư, thiết bị ở các đơn vị sản xuất để sử chữa phục hồi vật tư, thiết bị tái sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý tiết kiệm chi phí .
- Xây dựng phương án tiền lương theo quy định của TKV và phù hợp với tình hình đặc điểm của Công ty và quan tâm xây dựng cơ chế khuyến khích người lao động một cách hợp lý để giữ  thợ lò và tuyển thợ lò.

- Phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, quản lý bảo vệ khai trường ranh giới mỏ, tăng cường các biện pháp bảo vệ, vận chuyển than theo đúng quy chế đã ban hành; phát hiện và ngăn chặn kịp thời, không để hiện tượng khai thác than trái phép xảy ra trong ranh giới tài nguyên được giao quản lý.

- Ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNVC lao động, phấn đấu tăng năng suất lao động ít nhất 5% so với năm 2019; phấn đấu thu nhập bình quân năm 2020 đạt từ 15,2 triệu đồng/người/tháng trở lên. Tập trung ưu tiên khối sản xuất chính (đặc biệt là thợ lò); cân đối đảm bảo tỷ trọng tiền lương khu vực quản lý, phục vụ phụ trợ không vượt tỷ trọng do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giao khoán.
- Quan tâm chăm lo việc làm, điều kiện làm việc, đi lại cho người lao động; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, chủ động phòng chống dịch bệnh, kiểm tra môi trường lao động, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Phần III
ỦY QUYỀN VÀ ĐỀ XUẤT MỨC CỔ TỨC NĂM 2020
         1.Về ủy quyền điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020:
 Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 khi điều kiện SXKD của Công ty có sự thay đổi hoặc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam điều chỉnh bổ sung (tăng hoặc giảm) chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phối hợp kinh doanh, nhưng việc điều chỉnh kế hoạch của HĐQT phải đảm bảo lợi nhuận thực hiện không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

2- Đề xuất mức cổ tức năm 2019. Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2020, HĐQT dự kiến kế hoạch cổ tức thanh toán năm 2020 từ 5 % - 6%/Vốn điều lệ.  
Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD và đề xuất mức cổ tức năm 2020 của Công ty CP than Hà Lầm-Vinacomin.
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